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	THÔNG BÁO

	Công khai quyết toán tài chính của trường MN Diễn Lộc Ngân sách 2025

	Công khai kế hoạch thu chi tài chính của trường MN Diễn Lộc năm học 2024-2025



	TT
	Nội Dung
	ĐVT
	Tổng số tiền thu trong năm
	Tổng số tiền chi trong năm
	Tồn cuối kỳ
	Ghi chú

	PHẦN I: QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH 2024-2025
	
	
	
	

	A
	Các khoản thu theo quy định năm học 2024-2025
	
	372.972.959
	322.403.000
	60.569.959
	

	I
	Thu -chi học phí (Thu học phí theo NĐ 14/2022/NQ
	Đồng
	372.972.959
	
	
	

	1
	Phần thu học phí
	Đồng
	372.972.959
	
	
	

	
	. Tồn tiền mặt đến 30/08/2024
	Đồng
	-
	
	
	

	
	.Tồn tiền gửi KB đến 01/01/2025
	Đồng
	56.272.959
	
	
	

	
	. Thu học phí từ tháng 09/2024-05/2025
	Đồng
	255.700.000
	
	
	

	
	
.Thu tiền cấp bù học phí
	
	
71.000.000
	
	
	

	
	.Trong đó xuất quỹ TK NH gửi KB từ tháng 09/2023
dến T05/2024
	
Đồng
	
	
	
	

	
	Dư từ TK học phí 3716.3.1102856 chuyển năm 2025
	
Đồng
	
	
	
	

	2
	Phần chi học phí
	Đồng
	
	322.403.000
	-
	

	
	
.40% Chi lương biên chế năm học 2024-2025
	
Đồng
	
	
149.016.000
	
	

	
	Chi lương bảo vệ 
	
Đồng
	
	
74.400.000
	
	

	
	Tiết kiệm chi 2024
	
	
	
35.000.000
	
	

	
	Chi mua sơn
	
	
	24.310.000
	
	

	
	Chi mua bảng biểu
	Đồng
	
	28.620.000
	
	

	
	Chi cho tập huấn
	
	
	2.250.000
	
	

	
	TT tiền mua đồ PCCC
	
	
	8.807.000
	
	

	3
	Tồn quỹ học phí đến 31/12/2025
	Đồng
	
	
	75,000,000
	

	
	.Tồn tiền mặt
	Đồng
	
	
	-
	

	
	.Tồn tiền gửi kho bạc
	Đồng
	
	
	11.887.959
	

	II
	Thu - chi tiền ngân sách năm 2025
	Đồng
	6.337.521.000
	6.337.521.000
	88.611.000
	

	1
	Phần thu ngân sách 2025
	Đồng
	6.426.132.000
	
	
	

	
	Năm 2025 ngân sách UBND huyện cấp
	Đồng
	6.426.132.000
	
	
	

	2
	Phần chi ngân sách
	Đồng
	
	6.337.521.000
	
	

	6151
	Học bổng hs
	
	
	16.848.000
	
	

	6157
	Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập
	
	
	2.700.000
	
	

	6201
	Thưởng thường xuyên
	
	
	38.332.000
	
	

	6401
	Tiền ăn
	
	
	24.480.000
	
	

	7766
	Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục đào tạo
	
	
	71.000.000
	
	



	TT
	Nội Dung
	ĐVT
	Tổng số tiền thu trong năm
	Tổng số tiền chi trong năm
	Tồn cuối kỳ
	Ghi chú

	
	Cộng nguồn 12
	
	
	153.360.000
	
	

	6001
	Lương theo ngạch bậc
	
	
	2.962.323.795
	
	

	6101
	Phụ cấp chức vụ
	
	
	53.352.000
	
	

	6112
	Phụ Cấp ưu đãi nghề
	
	
	1.042.629.945
	
	

	6113
	Phụ cấp trạch nhiệm theo nghề, theo công việc
	
	
	9.126.000
	
	

	6115
	Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề
	
	
	514.107.371
	
	

	6155
	sinh hoạt phí cán bộ đi học
	
	
	5.090.000
	
	

	6301
	Bảo hiểm XH
	
	
	631.062.392
	
	

	6302
	Bảo hiểm YT
	
	
	108.182.125
	
	

	6303
	Kinh phí công đoàn
	
	
	29.747.663
	
	

	6304
	Bảo hiểm thất nghiệp
	
	
	36.060.706
	
	

	6501
	Tiền điện sáng
	
	
	24.475.939
	
	

	6552
	CCDC văn phòng
	
	
	31.064.800
	
	

	6552
	Vật tư văn phòng
	
	
	8.305.000
	
	

	6605
	Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình , cước phí
internet, thuê đường truyền
	
	
	8.496.000
	
	

	6649
	Khác
	
	
	9.640.000
	
	

	6701
	Tiền vé máy bay, tàu xe
	
	
	340.000
	
	

	6702
	Phụ cấp công tác phí
	
	
	600.000
	
	

	6703
	Tiền thuê phòng ngủ
	
	
	300.000
	
	

	6704
	khoán công tác phí
	
	
	12.400.000
	
	

	6907
	Nhà cửa
	
	
	73.491.680
	
	

	6912
	Các thiết bị CNTT
	
	
	3.100.000
	
	

	6949
	Các TS và công trình hạ tầng
	
	
	37.060.000
	
	

	7001
	Chi mua hàng hóa
	
	
	49.595.000
	
	

	7761
	Chi tiếp khách
	
	
	33.999.970
	
	

	7799
	Các khoản chi khác
	
	
	16.500.000
	
	

	7951
	Chi lập quỹ BS thu nhập , quỹ dự phòng ổn định thu nhập
	
	
	17.016.842
	
	

	7952
	Chi lập quỹ Phúc lợi
	
	
	56.722.807
	
	

	7953
	Chi lạp quỹ khen thưởng
	
	
	11.344.562
	
	

	7954
	Chi lập Quỹ PT sự nghiệp
	
	
	28.361.403
	
	

	
	Cộng nguồn 13
	
	
	5.843.730.000
	
	

	6949
	Các TS và công trình hạ tầng khác
	
	
	35.000.000
	
	

	
	Cộng nguồn 15
	
	
	35.000.000
	
	

	6201
	Thuưởng thường xuyên
	
	
	305.431.000
	
	

	
	Cộng nguồn 18
	
	
	305.431.000
	
	

	
	
	
	
	6.337.521.000
	-
	

	
B
	CÁC KHOẢN THU -CHI TỰ NGUYỆN VÀ THÕA THUẬN NĂM HỌC 2024-2025
	
Đồng
	
160,127,000
	
	
	

	
I
	
Dư tài trợ 2023-2024 chuyển sang
	
Đồng
	
0
	
	
	

	
2
	
Tổng thu tiền vận động tài trợ năm học 2024-2025
	
Đồng
	
153.770.000
	
	
	

	3
	Tổng chi tiền vận động tài trợ năm học 2024-2025
	Đồng
	
	
153.770,000
	
	

	1
	Thanh toán tiền phản năm bằng gỗ thông, ghế ngồi cho trẻ theo HĐ 48 ngày 11/3/2025

	
	
	49.850.000
	
	

	2
	Thanh toán tiền CPU 6 lớp, ti vi 2 lớp cho trẻ theo HĐ 48 ngày 11/3/2026

	
	
	49.960.000
	
	

	3
	Thanh toán tiền mua kệ ti vi

	
	
	33.880.000
	
	

	4
	Mua đồ dùng TT01
	
	
	20.080.000
	
	



	TT
	Nội Dung
	ĐVT
	Tổng số tiền thu trong năm
	Tổng số tiền chi trong năm
	Tồn cuối kỳ
	Ghi chú

	3
	Dư tài trợ năm học 2025 ( năm học 2024-2025)
	Đồng
	
	0
	
	

	II
	Tiền thỏa thuận cô nuôi
	Đồng
	330.994.000
	330.994.000
	-
	

	1
	Tổng thu tiền cô nuôi năm học 2023-2024
	Đồng
	330.994.000
	
	
	

	2
	Tổng chi tiền tiền cô nuôi năm học 2023-2024
	Đồng
	
	330.994.000
	
	

	
1
	
Chi tiền lương Cô nuôi tháng 09/2024
	
Đồng
	
	
36.240.000
	
	

	
2
	
Chi tiền lương Cô nuôi tháng 10/2024
	
Đồng
	
	36.240.000
	
	

	

3
	

Chi tiền lương Cô nuôi tháng 11/2024
	

Đồng
	
	36.240.000
	
	

	
4
	
Chi tiền lương Cô nuôi tháng 12/2024
	
Đồng
	
	36.240.000
	
	

	5
	Chi tiền lương Cô nuôi tháng 01/2025
	Đồng
	
	36.240.000
	
	

	6
	Chi tiền lương Cô nuôi tháng 02/2025
	Đồng
	
	36.240.000
	
	

	7
	Chi tiền lương Cô nuôi tháng 03/2025
	Đồng
	
	36.240.000
	
	

	8
	Chi tiền lương Cô nuôi tháng 04/2025
	Đồng
	
	36.240.000
	
	

	9
	Chi tiền lương Cô nuôi tháng 05/2024
	Đồng
	
	36.240.000
	
	

	
	Chi tiền lương Cô nuôi tháng 05/2024(tăng thêm chia đều)
	
	
	4.784.000
	
	

	3
	Tồn quỹ cô nuôi 31/06/2025
	Đồng
	
	-
	-
	

	III
	Tiền thỏa thuận chi phí bán trú năm học 2024-2025
	112.690.000
	112.690.000-
	
	

	1
	Thu tiên chi phí bán trú năm 2024-2025
	Đồng
	112.690.000
	
	
	

	2
	Chi tiền chi phí bán trú
	Đồng
	112.690.000
	
	
	

	a
	Chi phí vật tư để tổ chức bán trú.( điện- nước, đồ dùng vệ sinh…
	
	
41.160.000
	
	

	b
	Mua sắm vật dùng chung và đồ dùng cá nhân cho học sinh mẫu giáo bán trú
	37.472.000
	
	

	c.
	Tiền nước uống
	34.058.000
	
	

	3
	Tồn quỹ chi phí bán trú 30/08/2025
	Đồng
	
	
	-
	





	Nơi nhận:
- Chi bộ, HĐT; 
- Nhà trường;
- Lưu VT, HS
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